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TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Tân Phúc, ngày 27  tháng 3 năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024-2025
                      Kính gửi: BGH Trường  TH&THCS Tân Phúc
         Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn  sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định số 4338 QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 của Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 


Quyết định số 421 QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ GD&ĐT phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Thực hiện công văn số 423/SGDĐT- GDTrH V/v thực hiện công tác lựa chọn SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 Chương trình GDPT 2018 ngày 29 tháng 02 năm 2024.

Thực hiện công văn số 363/SGDĐT-GDTrH V/v Hội nghị giới thiệu SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngày 22 tháng 02 năm 2024. 

  

Quyết định số 467/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TH&THCSTP Tân Phúc 01/03/2024 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Phúc về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong trường TH&THCS Tân Phúc.
 
Căn cứ Kế hoạch số 19a/KH-TH&THCSTP Tân Phúc ngày 01/03/2024 của trường TH&THCS Tân Phúc triển khai, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024 - 2025. 
Tổ KHTN đã chỉ đạo các đồng chí giáo viên nghiên cứu sâu sách giáo khoa, nhận xét đánh giá từng bộ sách từ ngày 6/03/2024 đến ngày 27/ 03/ 2024 và đưa ra đề xuất lựa chọn danh mục SGK lớp 9 hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tổ chuyên môn cũng đã tiến hành việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 9, sử dụng cho năm học 2024- 2025.
Kết quả danh mục SGK lớp 9 được thống nhất lựa chọn trên cơ sở đạt tỉ lệ phiếu lựa chọn cho mỗi môn học như sau:

1. Môn: Toán

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhâ
	Đề xuất 

lựa chọn

	1
	Toán 9, 
Tập 1, Tập 2

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	2
	Toán 9,
Tập 1, Tập 2 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	Không chọn

	3
	Toán 9, 
Tập 1, Tập 2

(Chân trời sáng tạo)
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	4
	Toán 9, 

Tập 1, Tập 2 (Cùng khám phá)
	Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương.
	Nhà xuất bản Đại học Huế
	Không chọn


2. Môn: KHTN

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đề xuất 

lựa chọn

	1
	Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	2
	Khoa học tự nhiên 9 (Cánh Diều)
	Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ.
	Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	Không chọn

	3
	Khoa học tự nhiên 9

( Chân trời sáng tạo )
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn


3. Môn: Công nghệ

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đề xuất lựa chọn

	1
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp

 (Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	2
	Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Phạm Khánh Tùng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	3
	Công nghệ 9 - Mô đun Trồng cây ăn quả

( Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hương, Đào Quang Nghị.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	4
	Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm

( Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Tiến
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	5
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp (Cánh Diều)
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	Không chọn

	6
	Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

( Cánh Diều )
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga; Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Thị Như Trang.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	Không chọn

	7
	Công nghệ 9 - Mô đun Trồng cây ăn quả

( Cánh Diều )
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	Không chọn

	8
	Công nghệ 9 - Mô đun Chế biến thực phẩm

( Cánh Diều )
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
	Không chọn

	9
	Công nghệ 9 - Mô đun Nông nghiệp 4.0

( Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	10
	Công nghệ 9 - Mô đun Cắt may

( Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	11
	Công nghệ 9 - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

(Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	12
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp

( Chân trời sáng tạo )
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn


4. Môn: Tin học
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đề xuất lựa chọn

	1
	Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	2
	Tin học 9 (Cánh diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	Không chọn

	3
	Tin học 9 (Chân trời sáng tạo)
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn


5. Môn: Giáo dục thể chất
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đề xuất lựa chọn

	1
	Giáo dục thể chất 9

 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung.


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	2
	Giáo dục thể chất 9 (Cánh diều)
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	Không chọn

	3
	Giáo dục thể chất 9

 (Chân trời sáng tạo )
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn


6. Môn: Âm nhạc
	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đề xuất lựa chọn

	
	Âm nhạc 9

( Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
	Chọn

	
	Âm nhạc 9

(Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	
	Âm nhạc 9

 (Chân trời sáng tạo )
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn


7. Môn: Mỹ thuật

	TT
	Tên sách
	Tác giả
	Tổ chức, cá nhân
	Đề xuất lựa chọn

	
	Mỹ thuật 9

 (Cánh Diều)
	Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
	Không chọn

	
	Mỹ thuật 9

 ( Kết nối tri thức với cuộc sống )
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn

	
	Mỹ thuật 9

 (Chân trời sáng tạo bản 1 )
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Chọn

	
	Mỹ thuật 9

(Chân trời sáng tạo bản 2 )
	Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Không chọn


Trên đây là nội dung báo cáo kết quả tổ chức thực hiện lựa chọn SGK lớp 9 năm học 2024 - 2025 của tổ khoa học tự nhiên.

	THƯ KÝ

Đỗ Thị Hôm


	TM. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TỔ TRƯỞNG

Lương Thị Lên
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